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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. TỪ HẢI. Hai mặt của xuất bản: Sách tham khảo / Từ Hải; Nguyễn Xuân Thử 
dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 414tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh, lịch sử, đặc điểm, tính thực tiễn và những mô hình 
hoạt động điển hình của xuất bản, truyền thông Trung Quốc; Những vấn đề tồn tại 
mà ngành xuất bản Trung Quốc cần phải đối mặt và hướng phấn đấu để phát triển 
trong tương lai. 

+ Môn loại: 070.50951 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21447 
- Phòng Mượn: MH 14344 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
2/. Niên giám khoa học năm 2021 / Biên soạn: Phạm Văn Linh, Nguyễn Tiến 

Dũng, Nguyễn Hồng Sơn.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 4 tập; 24cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
T.3: Những vấn đề về văn hoá, xã hội và con người. - 267tr. 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về các vấn đề văn hoá, 

xã hội và con người với những nội dung: Xây dựng nền văn hoá Việt Nam dưới ánh 
sáng cương lĩnh 2011; sự phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2030 - cơ hội và 
thách thức; phát huy sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam trong công cuộc đổi mới và 
hội nhập quốc tế... 

+ Môn loại: 300.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21440 
- Phòng Mượn: MA 27552 

 
3/. KURLANTZICK, JOSHUA. Cuộc tấn công truyền thông trên phạm vi toàn 

cầu của Bắc Kinh: Sách tham khảo, lưu hành nội bộ / Joshua Kurlantzick; Trọng 
Minh dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 722tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về nỗ lực kiểm soát thông tin, truyền thông và các hoạt động 
gây ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây. Chỉ 
ra thành bại của những nỗ lực đồng thời đề xuất kiến nghị giúp các quốc gia có biện 
pháp ứng phó thích hợp với kế hoạch này của Trung Quốc. 

+ Môn loại: 302.230951 / C514T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21427 
- Phòng Mượn: MA 27539 

 
4/. Sự biến đổi tâm lý xã hội của người dân ở vùng Nam Bộ dưới tác động của 

đại dịch Covid-19: Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Khải chủ biên; Trần Tuấn Anh, 
Nguyễn Duy Đức... - H.: Lao động, 2024. - 285tr.: Biểu đồ, hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu, thực trạng biến đổi tâm lý xã hội, 
nhận định bối cảnh, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm hạn chế những biến 
đổi tâm lý và xã hội tiêu cực, phát huy những biến đổi tâm lý xã hội tích cực của 
người dân ở vùng Nam Bộ dưới tác động của đại dịch Covid-19. 
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+ Môn loại: 304.2 / S550B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62441 
- Phòng Mượn: MA 27571-27572 

 
5/. PHAN THUẬN. Vấn đề xuất cư ở Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu 

trường hợp tỉnh Cà Mau): Sách chuyên khảo / Phan Thuận chủ biên, Đỗ Hoàng Xa, 
Vũ Thị Cúc. - H.: Khoa học Xã hội, 2024. - 206tr.: Bảng, biểu đồ; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn về vấn đề xuất cư; Thực trạng 
và các yếu tố ảnh hưởng đến xuất cư ở Đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường 
hợp tỉnh Cà Mau); Ảnh hưởng của vấn đề xuất cư đối với nơi đi và giải pháp giải 
quyết vấn đề xuất cư ở nơi đi. 

+ Môn loại: 304.80959796 / V121Đ 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3119-3120 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62443 
- Phòng Mượn: MA 27575-27576 

 
6/. PHẠM MINH THẾ. Chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ở vùng Tây 

Bắc (2001-2021) / Phạm Minh Thế. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 331tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ở vùng Tây Bắc 
qua các giai đoạn 2001 - 2006, 2006 - 2011, 2011 - 2021. Đánh giá ưu điểm, hạn chế 
và kinh nghiệm rút ra từ chính sách dân tộc giai đoạn 2001 - 2021. 

+ Môn loại: 305.80095971 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21429 
- Phòng Mượn: MA 27541 

 
7/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2024. - 927tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Văn hoá là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, 
đồng bộ để văn hoá thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền 
vững; Từ luận điểm văn hoá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 306.09597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21426 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
8/. KRAFT, MICHAEL E. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa 

chọn = Public policy: Politics, Ananlyis, and Alternatives / Michael E. Kraft, Scott 
R. Furlong; Lê Thị Việt Trinh, Lê Thị Thu Hương... dịch; Hiệu đính: Nguyễn Đăng 
Núi, Hoàng Thị Ba. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 890tr.: Biểu đồ; 24cm 

Tóm tắt: Hệ thống hoá các khái niệm, lý thuyết về chính sách công, cách tiếp 
cận chính sách công. Trình bày cách thức, phương pháp phân tích chính sách công; 
vấn đề công và lựa chọn chính sách cũng như việc đánh giá các lựa chọn chính sách 
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công. Nghiên cứu về chính sách kinh tế và ngân sách, chăm sóc sức khoẻ, phúc lợi 
và an sinh xã hội, giáo dục, môi trường và năng lượng, đối ngoại và an ninh đối nội. 

+ Môn loại: 320.6 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21437 
- Phòng Mượn: MA 27549 

 
9/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Biến thách thức thành cơ hội quyết tâm tạo đột 

phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2024. - 830tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện... của 
đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022. Nội 
dung bao gồm: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa; Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; giữ vững môi trường 
hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

+ Môn loại: 320.9597 / B305TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21423 

 
10/. Niên giám khoa học năm 2021 / Biên soạn: Tạ Ngọc Tấn, Bùi Trường 

Giang, Nguyễn Văn Hùng... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 4 tập; 24cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
T.1: Những vấn đề về chính trị. - 331tr. 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về chính trị mang tính lý 

luận với những nội dung: Hoạch định, hoàn thiện, phát triển và triển khai thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước... 

+ Môn loại: 320.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21438 
- Phòng Mượn: MA 27550 

 
11/. Giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam / Phan Văn 

Ba chủ biên; Nguyễn Thành Trung, Lê Thị Hằng... - H.: Lý luận Chính trị, 2019.  
214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày vai trò, thực trạng và vấn đề; quan điểm và giải pháp của 
giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam. 

+ Môn loại: 323.109597 / GI-108D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62440 
- Phòng Mượn: MA 27568-27569 

 
12/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, 

phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, 
hạnh phúc / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 58tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển tư duy lý luận và sự lãnh đạo của Đảng 
cũng như những kết quả nổi bật về đại đoàn kết và xây dựng, phát huy sức mạnh của 
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khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở phân tích bối cảnh mới và những vấn đề 
đặt ra, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp 
nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 323.1597 / GI-561C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62392 

 
13/. Góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng / Lê Văn Lợi 

chủ biên; Phan Mạnh Toàn, Lê Kim Việt, Nguyễn Quốc Thái... - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2024. - 287tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh, quá trình hình thành và phát triển lý luận về đường 
lối đổi mới của Đảng; phân tích những giá trị cốt lõi, bản chất, đặc trưng; đề xuất một 
số định hướng và nội dung tiếp tục bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi của 
Đảng ta trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / G434PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21449 
- Phòng Mượn: MH 14346 

 
14/. PHÙNG HỮU PHÚ. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình triển 

khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng / Phùng Hữu Phú chủ biên. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 406tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Khoa học Các cơ quan đảng Trung ương 
Tóm tắt: Một số thời cơ, thách thức chủ yếu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đột phá chiến lược nhằm thực hiện hoá mục tiêu phát 
triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trọng tâm đổi mới hệ thống 
chính trị tương thích với đổi mới kinh tế; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản 
lý phát triển xã hội ở nước ta trong thời kỳ mới; trọng tâm của cuộc đấu tranh bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng trước và sau Đại hội XIII của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21450 
- Phòng Mượn: MH 14347 

 
15/. Nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, làm thất bại những luận điệu xuyên 

tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên trận địa lý luận / Võ 
Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Trọng Nghĩa... - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2023. - 719tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương; Tạp chí Cộng sản 
Tóm tắt: Gồm các bài viết bảo vệ cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, 

phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21448 
- Phòng Mượn: MH 14345 
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16/. TRẦN QUỐC VƯỢNG. Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của 
Đảng / Trần Quốc Vượng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 635tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp trên 70 bài viết, bài phát biểu về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, 
giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V300S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21451 
- Phòng Mượn: MH 14348 

 
17/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn 
Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 474tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách lựa chọn các bài phát biểu, bài biết, bài trả lời, phỏng vấn, thư... 
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, 
mang tầm chiến lược của người đứng đầu đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan 
trọng của đất nước một cách sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm và tâm huyết cùng với 
sự định hướng, gợi mở các giải pháp cụ thể đối với các ngành, các lĩnh vực và các 
địa phương. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21425 

 
18/. MULDER, NICHOLAS. Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy của các biện pháp 

trừng phạt kinh tế như một công cụ chiến tranh hiện đại = The Economic Weapon: 
The Rise of sanctions as a tool of modern war: Sách tham khảo / Nicholas Mulder; 
Biên dịch: Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Quỳnh My...; Nguyễn Thị Thuý Nga hiệu đính.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 614tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh về nguồn gốc hình thành và cách vận 
hành của vũ khí; tính hợp pháp của vũ khí kinh tế, các biện pháp trừng phạt kinh tế 
trong cuộc khủng hoảng giữa hai cuộc chiến. 

+ Môn loại: 327.109 / V500KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21433 
- Phòng Mượn: MA 27545 

 
19/. Biển Đông từ góc nhìn lợi ích của các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương: Lưu hành nội bộ / Bùi Thị Thu Hiền chủ biên, Nguyễn Đặng Lan Anh, 
Hoàng Minh Hằng,… - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 387tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về lợi ích đan xen của các chủ thể chính ở Biển Đông như 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ và một số quốc gia khác có liên quan trực 
tiếp trong ASEAN gồm Philippin, Malaixia, Inđônêxia và Việt Nam. Phân tích về lợi 
ích và chính sách Biển Đông của Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.1 / B305Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21434 
- Phòng Mượn: MA 27546 
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20/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao 
toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" / Nguyễn Phú Trọng.      
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 59tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong 
công cuộc đổi mới đất nước. Những kết quả nổi bật của đối ngoại, ngoại giao trong 
những năm qua. Thời đại ngày nay và yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại, ngoại 
giao. Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong 
thời gian tới. 

+ Môn loại: 327.597 / K250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62391 

 
21/. NGUYỄN THỊ THANH VÂN. Ngoại giao kinh tế và những vấn đề đặt ra 

trong hội nhập quốc tế của Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Vân.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 487tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 7 chương, tập trung làm rõ khái niệm, nội hàm, hình thái biểu 
hiện và tác dụng của ngoại giao kinh tế; viện trợ, hợp tác và trừng phạt kinh tế trong 
ngoại giao kinh tế; ngoại giao kinh tế với lợi ích quốc gia và kinh tế chính trị quốc 
tế; thực tiễn ngoại giao kinh tế ở một số nước và những bài học tham khảo đối với 
Việt Nam... 

+ Môn loại: 327.597 / NG404-GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21432 
- Phòng Mượn: MA 27544 

 
22/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao 

Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" / Nguyễn Phú 
Trọng. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 807tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, 
điện ... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gồm những bài học kinh 
nghiệm có giá trị của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện bước phát 
triển tư duy chiến lược của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, góp phần định 
hướng mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 327.597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21422 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
23/. COYLE, DIANE. Kinh tế kỷ nguyên số - Thách thức và cơ hội / Diane 

Coyle; Người dịch: Dương Hải Hà, Lê Minh Toàn; Bùi Quỳnh Nga hiệu đính. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 318tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích trách nhiệm công của các nhà hoạch định chính sách kinh 
tế. Những chuẩn mực, những vấn đề phúc lợi xã hội và tăng trưởng kinh tế GDP do 
các hiện tượng kỹ thuật số tạo ra. Mối liên hệ giữa sự phát triển của công nghệ với 
tính hiệu quả của các chính sách kinh tế. Sự phát triển của khoa học - công nghệ dẫn 
đến sự thay đổi của kinh tế học. Đề xuất chính sách kinh tế trong thế kỷ 21. 
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+ Môn loại: 330 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21436 
- Phòng Mượn: MA 27548 

 
24/. TRẦN QUỐC TOẢN. Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại 

- hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Quốc Toản. - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 446tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn về quá trình hình thành, phát triển của 
hình thức và chế độ sở hữu. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quan hệ sở hữu đất đai ở 
Việt Nam trong giai đoạn mới. Một số hình thái phát triển quan hệ sở hữu trong nền 
kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 330.12 / QU105H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21435 
- Phòng Mượn: MA 27547 

 
25/. HOÀNG VĂN KHẢI. Giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã 

hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Văn Khải. - H.: 
Lý luận Chính trị, 2023. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lý luận, thực trạng và giải quyết quan hệ giữa 
lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. 
Đề xuất những giải pháp giải quyết hài hoà quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã 
hội góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 330.1209597 / GI-103QU 
- Phòng Mượn: MA 27570 

 
26/. Niên giám khoa học năm 2021 / Biên soạn: Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn 

Mạnh Hùng, Trần Kim Chung... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 4 tập; 24cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
T.2: Những vấn đề về kinh tế. - 311tr. 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về kinh tế mang tính lý 

luận với những nội dung như: Đổi mới, ổn định và phát triển để giải quyết mối quan 
hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại 
nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong văn kiện Đại hội 
XIII của Đảng; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng 
khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo... 

+ Môn loại: 330.9597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21439 
- Phòng Mượn: MA 27551 

 
27/. NGUYỄN THỊ HẠ. Phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) của 

Trung Quốc và một số hàm ý đối với Việt Nam / Nguyễn Thị Hạ. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2024. - 334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách phân tích, đánh giá và cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn 
về phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính của Trung Quốc: Chính sách quản lý, phát 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 06/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

10 
 

triển, hệ sinh thái phát triển, quy mô và mức độ hoàn thiện của thị trường và những 
xu hướng tác động từ sự phát triển công nghệ tài chính. 

+ Môn loại: 332.02 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62438 
- Phòng Mượn: MA 27566 

 
28/. SONG HONG BING. Chiến tranh tiền tệ = Currency wars / Song Hong 

Bing; Hồ Ngọc Minh dịch. - Tái bản đã chỉnh sửa. - H.: Lao động, 2022. - Ảnh, biểu 
đồ. - 24cm 

Ph.1: Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?. - 531tr. 
Tóm tắt: Đề cập đến sự tranh đấu quyết liệt giữa các ông trùm tài chính với các 

thể chế tài chính kinh tế của nhiều quốc gia; làm rõ bản chất tiền tệ, âm mưu của các 
nhà tài phiệt thế giới, xu hướng phát triển của nền kinh tế toàn cầu để xây dựng những 
kế hoạch đầu tư hiệu quả. 

+ Môn loại: 332.091 / CH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21421 

 
29/. BORTON, JAMES. Xoay chuyển tình hình biển Đông: Sách tham khảo / 

James Borton, Vũ Mạnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023.  
347tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm ba phần: Ghi chép thực địa, chính trị sinh thái và ngoại giao khoa 
học giúp người đọc hiểu rằng có những điểm chung có thể dẫn đến sự chuyển đổi về 
mặt chính sách, thậm chí mang tới giải pháp cho các xung đột trên biển. 

+ Môn loại: 333.95 / X412CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62385 
- Phòng Mượn: MA 27537-27538 

 
30/. VŨ TRỌNG LÂM. Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng: Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2024. - 327tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống các tác phẩm và cơ sở lý luận, thực tiễn hình thành 
lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Những vấn đề cơ bản trong lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những điểm nổi bật và giá trị của lý luận 
về vấn đề này qua các tác phẩm của Tổng Bí thư. 

+ Môn loại: 335.009597 / NH121TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21428 
- Phòng Mượn: MA 27540 

 
31/. NGUYỄN THỊ NGHĨA. Phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở tỉnh Kiên 

Giang hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nghĩa chủ biên. - H.: Lao động, 
2024. - 171tr.: Minh hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp 
tuần hoàn ở tỉnh Kiên Giang; Thực trạng và định hướng, giải pháp phát triển nông 
nghiệp tuần hoàn ở tỉnh Kiên Giang đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 338.10959795 / PH110TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3115-3116 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62442 
- Phòng Mượn: MA 27573-27574 

 
32/. ĐỖ THỊ THANH THUỶ. Bảo vệ và phát huy tài nguyên di sản văn hoá 

gắn với phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững ở Việt Nam: Từ 
thực tiễn hai di sản thế giới Đô thị cổ Hội An và Quần thể danh thắng Tràng An / Đỗ 
Thị Thanh Thuỷ chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 471tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về bảo vệ phát huy tài nguyên di sản văn hoá 
gắn với phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; bức tranh chung 
về địa bàn nghiên cứu và các tài nguyên di sản văn hoá; thực trạng bảo vệ và phát 
huy tài nguyên di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, 
bền vững tại di sản văn hoá thế giới Đô thị cổ Hội An và Quần thể danh thắng Tràng 
An; một số vấn đề đặt ra, dự báo xu hướng và đề xuất nguyên tắc, tiêu chí, mô hình 
về bảo vệ và phát huy hiệu quả tài nguyên di sản văn hoá. 

+ Môn loại: 338.4 / B108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21430 
- Phòng Mượn: MA 27542 

 
33/. Sử ký FPT 35 năm - Từ tay trắng đến tập đoàn toàn cầu / Phùng Thị Bích 

Hải chủ biên, Lê Đàm Hoa Hạ, Lại Thị Thu Huyền, Lưu Lan Hương. - H.: Công ty 
RIO Book Việt Nam, 2024. - 391tr.: Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, sự kiện lịch sử được chắt lọc từ những các 
nhà sáng lập, nhà lãnh đạo, quản lý và cán bộ nhân viên FPT đã trải qua trong suốt 
hành trình lập nghiệp và kiến tạo FPT từ tay trắng trở thành tập đoàn toàn cầu. 

+ Môn loại: 338.709597 / S550K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21455 
- Phòng Mượn: MA 27556-27557 

 
34/. NGUYỄN ĐÌNH PHÙNG. Triển vọng kinh tế Việt Nam - Nhìn từ những 

năm hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Đình Phùng. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2022.  
389tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình triển vọng kinh tế Việt Nam; phát triển kinh tế 
Việt Nam theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế Việt 
Nam hiện trạng và vấn đề; thực trạng, đặc điểm, nguyên nhân lạm phát ở nước ta; tác 
động của kinh tế thế giới tới triển vọng kinh tế Việt Nam; triển vọng của nền kinh tế 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / TR305V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21420 
- Phòng Mượn: MA 27535-27536 
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35/. NGUYỄN THỊ NGHĨA. Tăng trưởng xanh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long - Thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nghĩa chủ biên.   
H.: Lý luận Chính trị, 2022. - 183tr.: Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm thực tiễn về 
tăng trưởng xanh; thực trạng việc lồng ghép những nội dung của chiến lược tăng 
trưởng xanh trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long; giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh ở vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.95978 / T116TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3117-3118 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
36/. Sổ tay đăng ký nhãn hiệu / Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ. - Cần 

Thơ: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, 2023. - 28tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Khoa học và Công nghệ 

TP. Cần Thơ 
Tóm tắt: Gồm các thông tin cơ bản về nhãn hiệu và giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu. Thông tin về thủ tục và quy trình đăng ký nhãn hiệu, đồng thời cung cấp 
các mẫu tờ khai và lệ phí liên quan. 

+ Môn loại: 346.59704 / S450T 
- Phòng Mượn: MA 27579-27580 

 
37/. Sổ tay đăng ký sáng chế / Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ. - Cần 

Thơ: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, 2023. - 26tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Khoa học và Công nghệ 

TP. Cần Thơ 
Tóm tắt: Gồm các thông tin cơ bản về sáng chế và bằng độc quyền sáng chế. 

Thông tin về thủ tục và quy trình đăng ký sáng chế, đồng thời cung cấp các mẫu tờ 
khai và lệ phí liên quan. 

+ Môn loại: 346.59704 / S450T 
- Phòng Mượn: MA 27581-27582 

 
38/. Sổ tay đăng ký kiểu dáng công nghiệp / Sở Khoa học và Công nghệ TP. 

Cần Thơ. - Cần Thơ: Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, 2023. - 29tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Khoa học và Công nghệ 

TP. Cần Thơ 
Tóm tắt: Gồm các thông tin cơ bản về kiểu dáng công nghiệp và bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp. Thông tin về thủ tục và quy trình đăng ký bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp, đồng thời cung cấp các mẫu tờ khai và lệ phí liên quan. 

+ Môn loại: 346.59704 / S450T 
- Phòng Mượn: MA 27583-27584 

 
 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 06/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

13 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 

39/. Giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu / Hà Quốc Trị chủ biên; 
Trần Duy Hưng, Tổng Văn Sông... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 303tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực của người 
đứng đầu; nghiên cứu thực trạng, mục tiêu, quan điểm và đề xuất giải pháp kiểm soát 
quyền lực của người đứng đầu. 

+ Môn loại: 352.209597 / GI-103PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62439 
- Phòng Mượn: MA 27567 

 
40/. NGUYỄN PHƯƠNG HOÀ. Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát 

huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá và con đường phát triển công nghiệp văn 
hoá Việt Nam / Nguyễn Phương Hoà. - H.: Thế giới, 2023. - 327tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về Công ước 2005 và các vấn đề liên 
quan đến đa dạng văn hoá, chính sách văn hoá, công nghiệp văn hoá; quan điểm của 
UNESCO về văn hoá, đa dạng văn hoá, công nghiệp văn hoá và sự ra đời của Công 
ước 2005 trong tiến trình thúc đẩy đa dạng văn hoá ở cấp độ toàn cầu; vai trò của nhà 
nước trong các mô hình chính sách trên thế giới nhằm phát triển công nghệp văn hoá 
theo tinh thần Công ước 2005... 

+ Môn loại: 353.709597 / C455Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21419 
- Phòng Mượn: MA 27534 

 
41/. Niên giám khoa học năm 2021 / Biên soạn: Nguyễn Văn Thành, Phan Trọng 

Hào, Lục Anh Tuấn... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 4 tập; 24cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
T.4: Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. - 279tr. 
Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính 

trị về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại như: Dự báo tình hình và những vấn 
đề đặt ra với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thập niên tới; phát huy vai 
trò của quân đội trong phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an ninh 
phi truyền thống; giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc bằng phương pháp hoà bình... 

+ Môn loại: 355.009597 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21441 
- Phòng Mượn: MA 27553 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
42/. PHẠM VĂN LINH. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và 

thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam / Biên soạn: Phạm Văn Linh, Vũ Văn Hà, 
Nguyễn Tiến Dũng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 583tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương. Tiểu Ban Văn hoá, xã hội, con người 
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Tóm tắt: Tập hợp 23 bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận, kết quả và hạn chế 
trong xây dựng và thực thi chính sách xã hội ở Việt Nam những năm qua, từ đó đề ra 
quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách. 

+ Môn loại: 361.9597 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21431 
- Phòng Mượn: MA 27543 

 
43/. Con người và môi trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng 

sông Cửu Long hiện nay: Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Khải, Nguyễn Thị Bích 
Thuý chủ biên; Đỗ Hoa Cương... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2018. - 99tr.: Bảng; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn; thực trạng; phương hướng và giải pháp 
đảm bảo mối quan hệ bền vững giữ con người và môi trường tự nhiên trong ứng phó 
với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. 

+ Môn loại: 363.73 / C430NG 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3113-3114 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21453 
- Phòng Mượn: MA 27554-27555 

 
44/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: 

Một việc làm cần thiết, tất yếu; Một xu thế không thể đảo ngược / Nguyễn Phú Trọng.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 63tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc nhận diện rõ tham nhũng, tiêu cực và tác hại của nó; chỉ 
ra bước tiến mới về nhận thức; những kết quả đạt được trong phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực thời gian qua, những nhận định, đánh giá xu hướng nảy sinh, biến 
tướng của tham nhũng, tiêu cực và gợi mở những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp 
phần tạo chuyển biến quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 364.109597 / Đ125TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62390 

 
45/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: 

Một việc làm cần thiết, tất yếu; Một xu thế không thể đảo ngược / Nguyễn Phú Trọng.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 21cm 

T.1. - 227tr. 
Tóm tắt: Sách chọn lọc một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng về tham nhũng, tiêu cực, tác hại của tham nhũng, tiêu cực; vị trí, vai trò, 
tầm quan trọng đặc biệt của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực 
trong 10 năm qua. 

+ Môn loại: 364.109597 / Đ125TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62389 

 
46/. DIỆP HỒNG VŨ. Tâm lý học tội phạm - Phác hoạ chân dung kẻ phạm tội/ 

Diệp Hồng Vũ; Đỗ Ái Nhi dịch. - H.: Thanh niên, 2021. - 279tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Thông qua các vụ án kinh điển trong hồ sơ tội phạm, cung cấp một 
cái nhìn toàn cảnh về chân dung tâm lý tội phạm; phân tích tâm lý và hành vi tội 
phạm, từ đó khôi phục sự thật thông qua các manh mối, hiện trường vụ án, thời gian, 
dấu tích... để tìm ra kẻ sát nhân. 

+ Môn loại: 364.3 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21456 

 
370. GIÁO DỤC 

 
47/. CAO VĂN HÀ. Từ giấc mơ con đến ước mơ lớn: Câu chuyện về hành trình 

của một người làm khuyến học / Cao Văn Hà. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 374tr.: 
Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu quá trình làm công tác khuyến học của tác giả tại xã 
Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngay từ những ngày khởi đầu đến khi 
đạt được một số thành công nhất định. 

+ Môn loại: 370.9597 / T550GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62386 

 
48/. BÙI HẠNH CẨN. Trạng nguyên, tiến sĩ, hương cống Việt Nam / Bùi Hạnh 

Cẩn chủ biên, Minh Nghĩa, Việt Anh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 
Q.2: Nghiên cứu. - 311tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về khoa thi Hương và các nguồn tài liệu được sử dụng để 

nghiên cứu về những người đỗ thi Hương. Tập hợp danh sách những người đỗ Hương 
cống triều Lê, ghi họ tên, quê quán, khoa đỗ, hành trạng có tên bắt đầu từ chữ cái K, 
L, M. 

+ Môn loại: 370.9597 / TR106NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62432 
- Phòng Mượn: MA 27562 

 
49/. BÙI HẠNH CẨN. Trạng nguyên, tiến sĩ, hương cống Việt Nam / Bùi Hạnh 

Cẩn chủ biên, Minh Nghĩa, Việt Anh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 
Q.3: Nghiên cứu. - 399tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về khoa thi Hương và các nguồn tài liệu được sử dụng để 

nghiên cứu về những người đỗ thi Hương. Tập hợp danh sách những người đỗ Hương 
cống triều Lê, ghi họ tên, quê quán, khoa đỗ, hành trạng có tên bắt đầu từ chữ cái N. 

+ Môn loại: 370.9597 / TR106NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62433 
- Phòng Mượn: MA 27563 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
50/. NGỌC ANH. Biên khảo văn hoá dân gian Cần Thơ / Ngọc Anh. - H. : Văn 

học, 2024. - 201tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian thành phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về vùng đất và con người, về các địa danh 

nhân gian, ẩm thực truyền thống, trò chơi, âm nhạc dân gian của người dân Cần Thơ. 
+ Môn loại: 390.0959793 / B305KH 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3121-3122 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62444 
- Phòng Mượn: MA 27577-27578 

 
51/. CHU THUỲ LIÊN. Lời ca trong lễ cưới truyền thống của người Mông / 

Chu Thuỳ Liên. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 2 tập; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Q.1 : Tiếng Mông. - 1415tr. 
Tóm tắt: Trình bày chi tiết nội dung, diễn biến và những lời ca, câu hát trong 

lễ đính ước, ăn hỏi, đám cưới, bắt vợ và tái giá của người Mông. 
+ Môn loại: 392.509597 / L462C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62437 
- Phòng Mượn: MA 27565 

 
52/. Anh em Dăm Trao, Dăm Rao: Khan Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 655tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / A107E 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62416 
- Phòng Mượn: MV 24505 

 
53/. Ba cô gái tỏ tình với Dăm Duông: H'muan Xơ Đăng / Võ Quang Trọng sưu 

tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2: Văn bản tiếng Xơ Đăng. - 391tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / B100C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62396 
- Phòng Mượn: MV 24489 

 
54/. Bán chiêng tổ tiên mẹ Kling, mẹ Bong: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ 

Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 359tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / B105CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62422 
- Phòng Mượn: MV 24511 

 
55/. Bing, jông con prăk, con kho cướp yang làm chồng: Ot ndrong M'nông / 

Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 575tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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+ Môn loại: 398.209597 / B311J 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62409 
- Phòng Mượn: MV 24498 

 
56/. Cà răng cho Yơng: Ot ndrong M'Nông / Tuyển chọn, giới thiệu: Trương Bi, 

Vũ Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 375tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / C100R 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62412 
- Phòng Mượn: MV 24501 

 
57/. Cướp Bing, Jông, Djăn, Dje: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 287tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / C562B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62414 
- Phòng Mượn: MV 24503 

 
58/. Chặt trộm cây thuốc lá: Ot ndrong M'nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 307tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / CH118TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62411 
- Phòng Mượn: MV 24500 

 
59/. Châu chấu nuốt Bon Tiăng: Ot ndrong M'nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 447tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / CH125CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62417 
- Phòng Mượn: MV 24506 

 
60/. Chim Kéc ăn lúa rẫy của Bon Tiăng: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ 

Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 4 quyển; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 639tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / CH310K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62400 
- Phòng Mượn: MV 24490 

 
61/. Chim Kéc ăn lúa rẫy của Bon Tiăng: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ 

Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 4 quyển; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 631tr. 
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+ Môn loại: 398.209597 / CH310K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62401 
- Phòng Mượn: MV 24491 

 
62/. Chim Kéc ăn lúa rẫy của Bon Tiăng: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ 

Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 4 quyển; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.3. - 639tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / CH310K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62402 
- Phòng Mượn: MV 24492 

 
63/. Chim Kéc ăn lúa rẫy của Bon Tiăng: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ 

Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 4 quyển; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.4. - 615tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / CH310K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62403 
- Phòng Mượn: MV 24493 

 
64/. Đánh trộm cá hồ Nglau Lăch: Ot ndrong M'nông / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 495tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / Đ107TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62419 
- Phòng Mượn: MV 24508 

 
65/. Dăm Duông làm thủ lĩnh: H'muan Xơ Đăng / Võ Quang Trọng sưu tầm, 

biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 471tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / D114D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62425 
- Phòng Mượn: MV 24514 

 
66/. Đi tìm hồn Lêng: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 295tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / Đ300T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62421 
- Phòng Mượn: MV 24510 

 
67/. Duông nâng đốt rừng: H'muan Xơ Đăng / Võ Quang Trọng sưu tầm, biên 

soạn. - H.SD: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 439tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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+ Môn loại: 398.209597 / D518N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62395 
- Phòng Mượn: MV 24488 

 
68/. Lấy ché rlung yau của mẹ Rbong, mẹ Trôk: Ot ndrong M'Nông / Trương 

Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 375tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / L126CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62420 
- Phòng Mượn: MV 24509 

 
69/. Lêng con rung, kong con ting cướp bing, jông kon jri: Ot ndrong M'Nông / 

Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 455tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / L255C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62413 
- Phòng Mượn: MV 24502 

 
70/. Lêng con rung bị bắt cóc bán: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 613tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / L255C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62424 
- Phòng Mượn: MV 24513 

 
71/. Lêng cướp Dê, nga con suh: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 415tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / L255C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62418 
- Phòng Mượn: MV 24507 

 
72/. Lêng lấy lại trống đồng Bon bông, yang con teh: Ot ndrong M'Nông / Tuyển 

chọn, giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 287tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / L255L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62415 
- Phòng Mượn: MV 24504 

 
73/. Lưu nữ tướng truyện: Truyện Nôm khuyết danh / Vũ Quang Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 333tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 06/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

20 
 

+ Môn loại: 398.209597 / L566N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62429 
- Phòng Mượn: MV 24518 

 
74/. Mùa rẫy Bon Khuar, Đong: Ot ndrong M'nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 495tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / M501R 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62405 
- Phòng Mượn: MV 24495 

 
75/. Nước cuốn Bon Tiăng: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 431tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / N557C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62423 
- Phòng Mượn: MV 24512 

 
76/. Ndu con sôp cướp Bon Tiăng: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 503tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / ND500C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62408 
- Phòng Mượn: MV 24497 

 
77/. Y MANG. Tam xep, tam chông và tam chiă: H'muan Xơ Đăng / Y Mang 

sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 383tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / T104X 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62426 
- Phòng Mượn: MV 24515 

 
78/. Tiăng kể dòng con cháu bà chêp, bà chăp: Ot ndrong M'Nông / Tuyển chọn, 

giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 750tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / T301K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62410 
- Phòng Mượn: MV 24499 

 
79/. Tiăng lấy lại sừng kê đầu: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu; Điểu Kâu phiên âm, dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 303tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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+ Môn loại: 398.209597 / T301L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62406 
- Phòng Mượn: MV 24496 

 
80/. Yơng, Yang bị nước cuốn: Ot ndrong M'Nông / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển 

chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 519tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.209597 / Y465Y 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62404 
- Phòng Mượn: MV 24494 

 
81/. TRIỆU THỊ MAI. Lễ thu giữ vía của người Tày, Nùng ở Cao Bằng / Triệu 

Thị Mai. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 443tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Tóm tắt: Khái quát đời sống tín ngưỡng của người Tày, Nùng ở Cao Bằng. Tìm 

hiểu các hình thức thu giữ vía của người Tày, Nùng tại Cao Bằng gồm: Lễ thu giữ 
vía tránh hạn ma thương, lễ thu giữ vía đổi mệnh, lễ mở thuyền thu vía và lễ thu vía 
tránh hạn phi ham ốp hành nghề thầy cúng. 

+ Môn loại: 398.0959712 / L250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62435 
- Phòng Mượn: MA 27564 

 
82/. Then hắt khoăn của người Tày: Văn bản và nghiên cứu / Đặng Thế Anh chủ 

biên, Triệu Thuỷ Tiên, Mã Thế Vinh, Nông Thị Phượng. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020.  
611tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày quan niệm về then và then Hắt khoăn; nhận diện, phân loại, 
đặc điểm và giải mã biểu tượng cõi tục - cõi thiêng trong then Hắt khoăn của người 
Tày. Giới thiệu văn bản học của một số làn điệu then. 

+ Môn loại: 398.809597 / TH203H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62436 
- Phòng Mượn: MB 8834 

 
83/. Dân ca nghi lễ nông nghiệp của người M'Nông Nong / Trương Bi, Vũ Dũng 

tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 183tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về dân ca nghi lễ nông nghiệp của người M'Nông Nong 

gồm hai phần chính: Khảo tả các nghi lễ nông nghiệp của người M'Nông Nong, dân 
ca nghi lễ nông nghiệp của người M'Nông Nong. 

+ Môn loại: 398.809597 / D121C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62407 
- Phòng Mượn: MA 27561 
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84/. Dân ca nghi lễ vòng đời của người Ê Đê / Trương Bi, Vũ Dũng tuyển chọn, 
giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 479tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Gồm những bài cúng Yang về một vòng đời người, từ khi đứa bé được 

người mẹ mang thai, sinh ra, lớn lên, xây dựng gia đình, làm ăn, về già và đi về với 
buôn làng của tổ tiên ông bà. 

+ Môn loại: 398.809597 / D121C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62393 
- Phòng Mượn: MV 24486 

 
85/. TRẦN THỊ AN. Dân ca nghi lễ và phong tục các dân tộc thiểu số Việt Nam/ 

Trần Thị An chủ biên, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 3 
quyển; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 647tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam như: Nghi lễ nông nghiệp, cầu tự, đám cưới... 
+ Môn loại: 398.809597 / D121C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62397 
- Phòng Mượn: MA 27558 

 
86/. TRẦN THỊ AN. Dân ca nghi lễ và phong tục các dân tộc thiểu số Việt Nam/ 

Trần Thị An chủ biên, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 3 
quyển; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 711tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam như: Lễ cầu cúng sức khoẻ, lễ cấp sắc. 
+ Môn loại: 398.809597 / D121C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62398 
- Phòng Mượn: MA 27559 

 
87/. TRẦN THỊ AN. Dân ca nghi lễ và phong tục các dân tộc thiểu số Việt Nam/ 

Trần Thị An chủ biên, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 3 
quyển; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.3. - 527tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam như: Tang ma của các dân tộc Dao, Gia Ray, Mường... 
+ Môn loại: 398.809597 / D121C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62399 
- Phòng Mượn: MA 27560 

 
88/. VŨ QUANG DŨNG. Thiên tình sử trong văn học Việt Nam / Vũ Quang 

Dũng biên soạn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2: Truyện thơ. - 479tr. 
Tóm tắt: Tập hợp truyện và một số truyện thơ kể về những câu chuyện tình yêu 

nam nữ thuở trước được ghi chép song ngữ bằng chữ Nôm và chữ Quốc Ngữ, được 
lưu trữ tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 

+ Môn loại: 398.809597 / TH305T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62394 
- Phòng Mượn: MV 24487 

 
630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
89/. NGUYỄN THỊ NGHĨA. Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ 

cao trong nuôi cá tra ở thành phố Cần Thơ: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nghĩa.  
H.: Nông nghiệp, 2024. - 132tr.: Bảng, biểu đồ; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực IV 
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng dụng công nghệ cao 

(CNC) của hộ nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đo lường mức độ tác 
động của các nhân tố đến ý định ứng dụng CNC vào quá trình nuôi cá của nông hộ. 
Đề xuất các giải pháp phục vụ cho các cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy nông hộ 
gia tăng việc ứng dụng CNC trong nuôi cá tra, hướng đến phát triển bền vững ngành 
hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 639.37 / C101NH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3111-3112 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21452 
- Phòng Mượn: MF 4185-4186 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
90/. Văn học, nghệ thuật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của 

Bộ Chính trị (khoá X) / Thái Phan Vàng Anh, Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn Văn Dân...  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 847tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương 
Tóm tắt: Đánh giá những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, 

lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Nêu bật thành tựu, tiến bộ và 
chỉ ra những vấn đề bất cập tồn tại của nền văn học, nghệ thuật nước ta trong 15 năm 
qua. Đưa ra đề xuất, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của từng lĩnh vực, từng địa phương. 

+ Môn loại: 700.9597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21446 
- Phòng Mượn: MG 11442 

 
770. NHIẾP ẢNH, ẢNH & NGHỆ THUẬT MÁY TÍNH 

 
91/. THU ĐÔNG. Ảnh nghệ thuật / Thu Đông, Võ Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 151tr.: Ảnh; 21x21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 06/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

24 
 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh về vùng đất, con người Bạc Liêu 
và những nơi trên đất nước mà hai tác giả Thu Đông và Võ Dũng đã đi qua. 

+ Môn loại: 779 / A107NGH 
- Phòng Mượn: MG 11450-11451 

 
92/. Các tác phẩm chọn lọc: Sách ảnh / Ngọc Vinh, Phùng Minh Hiệu, Trần Lệ 

Thuỷ... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 87tr.: Ảnh; 21x21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Tóm tắt: Gồm các tác phẩm nhiếp ảnh về đất nước, văn hoá, con người các dân 

tộc thiểu số Việt Nam. 
+ Môn loại: 779 / C101T 

- Phòng Mượn: MG 11448-11449 
 

93/. Nhiếp ảnh Nguyễn Vũ Hậu - Các tác phẩm chọn lọc. - H.: Nxb. Hội Nhà 
văn, 2020. – 131tr.: Ảnh; 21x21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của 
nhà nhiếp ảnh Việt Nam Nguyễn Vũ Hậu. 

+ Môn loại: 779 / NH307A 
- Phòng Mượn: MG 11458-11459 

 
94/. Nhiếp ảnh Trần Khải - Các tác phẩm chọn lọc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 143tr.: Ảnh; 21x21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của 

nhà nhiếp ảnh Việt Nam Trần Khải. 
+ Môn loại: 779 / NH307A 

- Phòng Mượn: MG 11456-11457 
 

95/. Nhiếp ảnh Trương Vũ - Các tác phẩm chọn lọc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2020. - 117tr.: Ảnh; 21x21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của 
nhà nhiếp ảnh Việt Nam Trương Vũ. 

+ Môn loại: 779 / NH307A 
- Phòng Mượn: MG 11454-11455 

 
96/. Nhiếp ảnh Trần Lam - Các tác phẩm chọn lọc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 111tr.: Ảnh; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của 
nhà nhiếp ảnh Việt Nam Trần Lam. 

+ Môn loại: 779 / NH307A 
- Phòng Mượn: MG 11452-11453 

 
780. ÂM NHẠC 

 
97/. NÔNG VĂN NHỦNG. Tuyển tập Nông Văn Nhủng: Nhạc / Nông Văn 

Nhủng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 131tr.; 21x21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Nông Văn Nhủng. 
+ Môn loại: 782.4209597 / T527T 

- Phòng Mượn: MG 11460-11461 
 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 
 

98/. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ. Nguyễn Đình Chú tuyển tập / Nguyễn Đình Chú.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 671tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những công trình nghiên cứu của tác giả về văn học Việt 

Nam như: Những vấn đề chung về lịch sử văn học Việt Nam, nghiên cứu, phân tích 
những đặc điểm và thành tựu nổi bật về văn học trung đại, cận - hiện đại Việt Nam 
qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho từng thời kỳ. 

+ Môn loại: 895.92209 / NG527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62431 
- Phòng Mượn: MB 8833 

 
99/. HÀ VŨ GIANG CHÂU. Thời gian và tôi: Thơ / Hà Vũ Giang Châu. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 378tr.: Ảnh; 21cm 
+ Môn loại: 895.9221 / TH462GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62387 
- Phòng Mượn: MV 24482-24483 

 
100/. MINH ANH. Trước biển: Thơ / Minh Anh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2013.  

103tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9221 / TR557B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 17859 
- Phòng Mượn: MV 15652-15653 

 
101/. Phạm Huy Thông thơ và cuộc đời / Tuyết Minh, Như Đẳng, Đạt Chi tuyển 

chọn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 359tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, những tác phẩm của giáo sư, viện 

sĩ, nhà thơ Phạm Huy Thông cùng một số bài viết của bạn bè về cố giáo sư. 
+ Môn loại: 895.922132 / PH104H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62428 
- Phòng Mượn: MV 24517 

 
102/. ĐẶNG TUYẾT. Hương sắc phù sa: Thơ / Đặng Tuyết. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2024. - 103tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Đặng Thị Tuyết 
+ Môn loại: 895.92214 / H561S 

- Phòng Mượn: MV 24528-24529 
 

103/. VƯƠNG VŨ. Tuyển tập nghệ thuật Vương Vũ / Vương Vũ. - H.: Thanh 
niên, 2021. - 4 tập; 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang 
Q.1. - 491tr. 
+ Môn loại: 895.92214 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24521 
 

104/. VƯƠNG VŨ. Tuyển tập nghệ thuật Vương Vũ / Vương Vũ. - H.: Thanh 
niên, 2021. - 4 tập; 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang 
Q.2. - 515tr. 
+ Môn loại: 895.92214 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24522 
 

105/. VƯƠNG VŨ. Tuyển tập nghệ thuật Vương Vũ / Vương Vũ. - H.: Thanh 
niên, 2023. - 4 tập; 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang 
Q.3. - 490tr. 
+ Môn loại: 895.92214 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24523 
 

106/. VƯƠNG VŨ. Tuyển tập nghệ thuật Vương Vũ / Vương Vũ. - H.: Thanh 
niên, 2024. - 4 tập; 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang 
Q.4. - 495tr. 
+ Môn loại: 895.92214 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 24524 
 

107/. NGUYỄN AN BÌNH. Chén ngọc Trương Chi: Tập truyện ngắn / Nguyễn 
An Bình. - H.: Thanh niên, 2022. - 315tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH203NG 
- Phòng Mượn: MV 24526-24527 
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108/. NHẤT ĐÌNH. Giọt nước trong: Tiểu thuyết / Nhất Đình. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 271tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92234 / GI-435N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62430 
- Phòng Mượn: MV 24519 

 
109/. SƠN TÙNG. Mẹ về / Sơn Tùng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 239tr.; 

21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92234 / M200V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62427 
- Phòng Mượn: MV 24516 

 
110/. TRẦN THỊ VÂN ÁNH. Tại sao cô ấy trở thành cave: Tiểu thuyết / Trần 

Thị Vân Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 176tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / T103S 

- Phòng Mượn: MV 17803 
 

111/. NGƯỜI KHĂN TRẮNG. Tuyển tập người khăn trắng / Người Khăn 
Trắng; Minh Chánh minh hoạ. - H.: Thanh niên, 2010. - 21cm. - (Chuyện không kể 
lúc nửa đêm) 

Tên thật của tác giả: Huỳnh Thượng Đẳng 
T.3. - 317tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / T527T 

- Phòng Mượn: MV 15399 
 

112/. Cha và con gái / Muồng Hoàng Yến, Nguyễn Thị Khánh Liên, Nguyễn 
Thị Hà Thành,... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 389tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Gia đình Việt Nam 
Tóm tắt: Tuyển tập các tác phẩm xuất sắc nhất về những lát cắt số phận, những 

câu chuyện xúc động gửi gắm cảm xúc chân thành về cha hay về con gái của họ trong 
cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 1 năm 2023. 

+ Môn loại: 895.92284 / CH100V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62445 
- Phòng Mượn: MV 24525 

 
113/. VƯƠNG VŨ. Võ nhẫn / Vương Vũ. - H.: Dân trí, 2021. - 21cm 
Tên thật của tác giả: Vũ Hồng Quang 
T.4 : Trở về quê mẹ. - 287tr. 
+ Môn loại: 895.92284 / V400NH 

- Phòng Mượn: MV 24520 
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114/. TRƯƠNG VIẾT HÙNG. Từ núi Bảng đến núi Dài: Truyện ký / Trương 
Viết Hùng. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 124tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / T550N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62388 
- Phòng Mượn: MV 24484-24485 

 
910. ĐỊA LÝ & DU HÀNH 

 
115/. BÙI THANH BÌNH. Hoà Bình và những vùng đất quê hương Việt Nam: 

Nhiếp ảnh / Bùi Thanh Bình. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 179tr.: Ảnh; 21x21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh đẹp, ý nghĩa về đất nước, con người các 

vùng miền quê hương Việt Nam. 
+ Môn loại: 915.97 / H401B 

- Phòng Mượn: MG 11446-11447 
 

116/. VŨ HẢI. Việt Nam đất nước tôi: Sách ảnh / Vũ Hải. - H.: Nxb. Hội Nhà 
văn, 2020. - 263tr.; 21x22cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 
thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh về cuộc sống sinh hoạt của đồng bào các 
dân tộc thiểu số Việt Nam và danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống 
cùng những nét đẹp văn hoá làng quê Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.97 / V308N 
- Phòng Mượn: MG 11444-11445 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
117/. BÙI HẠNH CẨN. Lê Quý Đôn: Tiểu thuyết lịch sử / Bùi Hạnh Cẩn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 335tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời về sự nghiệp, một số tác phẩm tiêu biểu của Lê 

Quý Đôn. 
+ Môn loại: 959.70272092 / L250QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62434 
- Phòng Mượn: MG 11462 

 
118/. NGUYỄN KHÁNH TOÀN. Lịch sử Việt Nam / Nguyễn Khánh Toàn chủ 

biên, Nguyễn Công Bình, Phạm Xuân Nam... - H.: Khoa học xã hội, 2004. - 26cm 
ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 
T.2: 1858-1945. - 493tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những diễn biến lịch sử ở Việt Nam giai đoạn 1858-1945: 

Cuộc xâm chiếm Việt Nam của thực dân Pháp, các hoạt động của nhân dân Việt Nam 
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chống thực dân Pháp, sự ra đời và hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương; diễn 
biến của cuộc Cách mạng tháng Tám. 

+ Môn loại: 959.703 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 7706 

 
119/. Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược: Tuyển chọn 

tài liệu lưu trữ / Biên soạn: Phạm Thị Thinh, Trần Việt Hoa, Bùi Thị Ánh Hồng...  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 895tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III 
Tóm tắt: Khái quát cuộc đời đồng chí Phan Văn Khải. Tuyển chọn một số bài 

phát biểu, bài viết, báo cáo, văn bản chỉ đạo, góp ý, bút tích phê duyệt... của ông trên 
cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 2006, nội dung tập trung 
vào các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, ngoại giao, được tập hợp theo chủ đề và 
trình tự thời gian, diễn biến của sự việc, sự kiện. 

+ Môn loại: 959.704092 / TH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21442 
- Phòng Mượn: MG 11438 

 
120/. Điện Biên Phủ lịch sử và ký ức: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên 

Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) / Võ Nguyên Giáp, Trần Quốc Cường, Vũ Trọng Lâm...  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 597tr.: Ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Tỉnh uỷ Điện Biên. Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá về chiến dịch Điện Biên Phủ của các tướng lĩnh 
có mặt trực tiếp, chỉ huy, tham gia chiến dịch, góp phần tái hiện những ngày tháng 
hào hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong trận quyết chiến chiến lược. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21444 
- Phòng Mượn: MG 11440 

 
121/. Glorifying the nation and prosperity of VietNam: Impressions of the first-

half tenure of the 13th party congress. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 155p.; 
24x24cm 

At head of title: Central commission for publicity and education. Central 
steering committee for external information service 

Tóm tắt: Ghi lại những thành tựu toàn diện của Việt Nam sau hơn 75 năm nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời và 35 năm đổi mới, góp phần làm sáng 
rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự 
điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và sự đồng lòng nỗ 
lực của các tầng lớp nhân dân. 

+ Môn loại: 959.70442 / GL434TH 
                                                - Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11604-11605 
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122/. Rạng danh tổ quốc cơ đồ Việt Nam: Dấu ấn nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 155tr.: 
Hình ảnh; 24x24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối 
ngoại 

Tóm tắt: Ghi lại những thành tựu toàn diện của Việt Nam sau hơn 75 năm nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời và 35 năm đổi mới, góp phần làm sáng 
rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự 
điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và sự đồng lòng nỗ 
lực của các tầng lớp nhân dân. 

+ Môn loại: 959.70442 / R106D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21454 
- Phòng Mượn: MG 11443 

 
123/. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và 

sự ủng hộ của bạn bè quốc tế / Nguyễn Hằng, Lại Hoa, Đinh Xuân Dũng... ; Báo 
Nhân dân tuyển chọn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 602tr.: Ảnh màu; 
24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công cuộc đấu tranh phòng 
chống tham nhũng, tiêu cực; đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và xây dựng 
văn hoá liêm chính; phong cách, đạo đức, lối sống giản dị, khiêm nhường, gần gũi 
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; niềm tin yêu của nhân dân trong nước 
và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho ông. 

+ Môn loại: 959.70442092 / T455B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21424 

 
124/. Nam Bộ tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế / Võ Văn Sen chủ biên, Hà 

Minh Hồng, Trần Thuận... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 951tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội của Nam Bộ; quan 

hệ giao lưu kinh tế, văn hoá giữa Nam Bộ với các nước trong khu vực và thế giới các 
giai đoạn từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XIX, từ thế kỷ XX đến năm 1975; Nam Bộ 
trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới từ năm 1975 đến năm 2020. 

+ Môn loại: 959.77 / N104B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21443 
- Phòng Mượn: MG 11439 

 
970. LỊCH SỬ BẮC MỸ 

 
125/. FERRER, ADA. Cuba: Lịch sử Mỹ = Cuba: An American history: Sách 

tham khảo nội bộ / Ada Ferrer; Người dịch: Tuấn Trung, Trọng Minh. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2024. - 798tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết sâu sắc về lịch sử Cuba, 
một phần Cuba trong lịch sử của Mỹ nói riêng và của khu vực Mỹ Latinh nói chung, 
cũng như căn nguyên sâu xa của mối quan hệ Cuba - Mỹ ngày nay. 
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+ Môn loại: 972.91 / C500B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21445 
- Phòng Mượn: MG 11441 

 
 

----  ----  
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